
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2500457 NGÔ CÔNG THÀNH Nam 07/05/2007 AVTCM14
2 B2507206 BÙI THỊ NGỌC THY Nữ 29/09/2007 AVTCM14
3 B2508427 NGUYỄN KHÁNH BĂNG Nữ 17/08/2007 AVTCM14
4 B2508428 HUỲNH THIỆN CHƯƠNG Nam 09/01/2007 AVTCM14
5 B2508429 NGUYỄN HOÀNG DỰ Nam 03/07/2007 AVTCM14
6 B2508430 ĐINH THỊ MAI ĐÀO Nữ 25/10/2007 AVTCM14
7 B2508431 NGUYỄN THỊ BẢO HÂN Nữ 22/01/2004 AVTCM14
8 B2508432 ĐẶNG THÚY HẰNG Nữ 08/11/2007 AVTCM14
9 B2508433 NGUYỄN CÔNG HIỆP Nam 08/07/2007 AVTCM14
10 B2508435 NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 04/08/2007 AVTCM14
11 B2508436 PHẠM DƯƠNG PHƯỚC HƯNG Nam 06/03/2007 AVTCM14
12 B2508437 BẠCH HOÀNG VỸ KHA Nam 14/07/2007 AVTCM14
13 B2508438 NGUYỄN VÕ THẾ KHANG Nam 22/10/2007 AVTCM14
14 B2508439 TRẦN GIA KHANG Nam 27/02/2007 AVTCM14
15 B2508440 VƯƠNG THÁI KHANG Nam 14/04/2007 AVTCM14
16 B2508441 ĐỖ NHẬT VINH KHOA Nam 28/08/2007 AVTCM14
17 B2508442 PHAN THANH KHOA Nam 26/02/2007 AVTCM14
18 B2508443 LÊ MINH KHÔI Nam 07/08/2007 AVTCM14
19 B2508444 NGUYỄN MINH KHÔI Nam 13/08/2007 AVTCM14
20 B2508445 BIỆN THIÊN LẠC Nam 27/01/2007 AVTCM14
21 B2508447 NGUYỄN TRỌNG LINH Nam 25/02/2007 AVTCM14
22 B2508448 HUỲNH THỊ XUÂN MAI Nữ 31/12/2006 AVTCM14
23 B2508449 HUỲNH QUANG MINH Nam 17/06/2007 AVTCM14
24 B2508450 TRẦN TRỌNG MINH Nam 19/12/2007 AVTCM14
25 B2508451 PHẠM MINH HOÀN MỸ Nữ 27/06/2007 AVTCM14
26 B2508452 HUỲNH HẢI NAM Nam 07/12/2007 AVTCM14
27 B2508453 NGUYỄN HỒNG NGỌC Nữ 20/06/2007 AVTCM14
28 B2508454 PHẠM NGUYỄN CÁT NHÃ Nữ 28/06/2007 AVTCM14
29 B2508455 NGUYỄN THIỆN NHÂN Nam 13/11/2007 AVTCM14
30 B2508456 NGUYỄN THẾ NHẬT Nam 11/08/2007 AVTCM14
31 B2508458 VĂNG THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 15/08/2007 AVTCM14
32 B2508459 PHAN NGUYỄN THÀNH TÀI Nam 22/10/2007 AVTCM14
33 B2508460 KHƯU ĐẠI THÀNH Nam 27/02/2007 AVTCM14
34 B2508461 HOÀNG TRỌNG THẮNG Nam 21/12/2007 AVTCM14
35 B2508462 VÕ LÊ NHẤT THIÊN Nam 04/01/2007 AVTCM14
36 B2508463 NGUYỄN PHÚC TÍN Nam 08/12/2007 AVTCM14
37 B2508464 ĐÀO MINH TRIẾT Nam 05/04/2007 AVTCM14
38 B2508465 NGUYỄN NHẬT TƯỜNG Nam 02/02/2007 AVTCM14
39 B2508467 NGÔ KIM Ý Nữ 25/03/2007 AVTCM14
40 B2511288 LÊ TRẦN NGUYÊN TRIỆU Nam 08/06/2007 AVTCM14

Danh sách có 40 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU (CTCLC)
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 51


